	Biểu số: 04/NLTS

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17/3 hằng năm
	SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ

THỦY SẢN CHỦ YẾU

Quý... năm...


	Đơn vị báo cáo:...

UBND tỉnh, thành phố:...

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)


	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Mã số
	Năm trước 
năm báo cáo*
	Kế hoạch năm 

báo cáo
	So sánh (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 2/1*100

	I. Trồng trọt
	
	
	
	
	

	1. Cây hàng năm
	
	
	
	
	

	Lúa 
	Tấn
	01
	
	
	

	Trong đó:

- Lúa Đông Xuân 
	Tấn
	02
	
	
	

	- Lúa Hè Thu
	''
	03
	
	
	

	- Lúa Thu Đông, vụ ba 
	''
	04
	
	
	

	- Lúa mùa 
	''
	05
	
	
	

	Ngô/bắp 
	''
	06
	
	
	

	Sắn/mỳ 
	''
	07
	
	
	

	Mía 
	''
	08
	
	
	

	Rau các loại
	''
	09
	
	
	

	Hoa các loại
	''
	10
	
	
	

	Cây...............
	''
	11
	
	
	

	Cây...............
	''
	12
	
	
	

	2. Cây lâu năm cho sản phẩm
	
	
	
	
	

	Điều 
	Tấn
	13
	
	
	

	Hồ tiêu
	''
	14
	
	
	

	Cao su 
	''
	15
	
	
	

	Cà phê 
	''
	16
	
	
	

	Chè búp 
	''
	17
	
	
	

	Dừa 
	''
	18
	
	
	

	Xoài
	''
	19
	
	
	

	Chuối 
	''
	20
	
	
	

	Thanh long 
	''
	21
	
	
	

	Dứa/thơm/khóm 
	''
	22
	
	
	

	Sầu riêng
	''
	23
	
	
	

	Cam 
	''
	24
	
	
	

	Bưởi
	''
	25
	
	
	

	Nhãn 
	''
	26
	
	
	

	Vải 
	''
	27
	
	
	

	Cây...............
	''
	28
	
	
	

	Cây...............
	''
	29
	
	
	

	II. Chăn nuôi
	
	
	
	
	

	Trâu 
	Tấn
	30
	
	
	

	Bò 
	''
	31
	
	
	

	Lợn 
	''
	32
	
	
	

	Gia cầm 
	''
	33
	
	
	

	Trong đó: Gà
	''
	34
	
	
	

	Trứng gia cầm 
	1000 quả
	35
	
	
	

	Sữa bò tươi 
	Lít
	36
	
	
	

	III. Lâm nghiệp
	
	
	
	
	

	Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	Ha
	37
	
	
	

	Sản lượng gỗ khai thác 
	M3
	38
	
	
	

	IV. Thủy sản
	
	
	
	
	

	Tổng sản lượng thủy sản
	Tấn
	39
	
	
	

	Sản lượng nuôi trồng (**)
	Tấn
	40
	
	
	

	Trong đó: 

 - Cá tra 
	''
	41
	
	
	

	 - Tôm sú 
	''
	42
	
	
	

	 - Tôm thẻ chân trắng 
	''
	43
	
	
	

	Sản lượng khai thác
	''
	44
	
	
	

	Trong đó: Khai thác biển 
	''
	45
	
	
	


Lưu ý: 
(*): Số liệu năm trước năm báo cáo được cập nhật khi có số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê

 

(**): Không bao gồm số lượng con giống

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......, ngày..... tháng...... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


